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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/9/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

Trong ngày và đêm 14/9, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 01h ngày 14/9 đến 01h ngày 15/9) như: Phước Long (Bình Phước) 62mm, Đồng Phú (Bình Phước) 101mm, Trị An (Đồng Nai) 70mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 95mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 101mm, Phú Quốc (Kiên Giang) 118mm,… 
Ngày và đêm 15/9, khu vực Bắc Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam

Ngày 15/9, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí lúc 01 giờ ở vào khoảng 14,0-15,0 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.
Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và chưa có dấu hiệu mạnh lên. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. 
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

3. Tình hình mưa
- Mưa ngày: Từ 19h/13/9 đến 19h/14/9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn: Trường Sa (Khánh Hòa) 72mm; Tân Mỹ (Ninh Thuận) 72mm; Tà Pao (Bình Thuận) 58mm; Phước Hòa (Bình Dương) 145mm; Biên Hòa (Đồng Nai) 138mm; Trị An (Đồng Nai) 74mm; Phước Long (Bình Phước) 57mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 91mm; Cà Mau (Cà Mau) 76mm.

- Mưa đêm: Từ 19h/14/9 đến 07h/15/9, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Phương Cựu (Ninh Thuận) 39mm; Sông Phan (Bình Thuận) 64mm; Long Khánh (Đồng Nai) 39mm; Đồng Phú (Bình Phước) 90mm; Phú Quốc (Kiên Giang) 170mm.
- Mưa 3 ngày: Từ 19h/11/9 đến 19h/14/9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-80mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Phước Bình (Ninh Thuận) 101mm; Võ Xu (Ninh Thuận) 98mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 97mm; Biên Hòa (Đồng Nai) 145mm; Phước Hòa (Bình Dương) 173mm; Cai Lậy (Tiền Giang) 119mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 91mm.
4. Tình hình thủy văn
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước các sông ở mức thấp. Lúc 7h/15/9, mực nước hạ lưu tại Hà Nội là 1,94m.
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông đang biến đổi chậm, mực nước trên các sông ở Đắk Nông dao động trên mức BĐ1. 
Cảnh báo: Từ nay đến 16/9, các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên thượng lưu từ 3-5m (có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2), hạ lưu từ 1-2m (ở mức BĐ1). Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Mực nước cao nhất ngày 14/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,45m (dưới BĐ1 là 0,15m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,67m (dưới BĐ1 là 0,33m). 
Dự báo, trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống chậm. Đến ngày 18/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,43m (dưới BĐ1 là 0,07m); tại Châu Đốc ở mức 2,73m (dưới BĐ1 là 0,27m).
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Bắc Bộ: Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn.
- Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ; 15 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả điều tiết qua tràn.
- Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng lúc 07h00 ngày 14/9: Hòa Bình: Htl 98,76m (còn 11,24m), Qv/Qx: 1.763/576m3/s; Sơn La: Htl 199,21m (còn 9,79m) Qv/Qx: 641/641m3/s; Tuyên Quang: Htl 114,61m (còn 0,39m) Qv/Qx: 622/622m3/s; Thác Bà: Htl 52,48m (còn 4,52m) Qv/Qx: 0/0m3/s.
2. Hồ chứa thủy lợi Khu vực T.Nguyên có 03 hồ xả tràn: Ia Mơr xả 35m3/s, Hoàng An xả 5m3/s (G.Lai); Ea Soup thượng xả 30m3/s.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Bắc Kạn: Theo Báo cáo nhanh số 61/BC-VPPCTT ngày 13/9/2019 của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, đã tìm thấy thi thể ông Hoàng Văn Thuận ở thôn Pác Pin, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể bị lũ cuốn trôi ngày 10/9/2019.

2. Tỉnh Bình Dương: theo Báo cáo nhanh số 453/BC-CCTL ngày 14/9/2019 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh, mưa đêm ngày 13/9 và rạng sáng ngày 14/9/2019 đã gây thiệt hại ở các huyện Bắc Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một như sau: tốc mái 12 căn nhà, ngập 225 hộ; ngập 500ha đất nông nghiệp, 25ha lúa mới gieo xạ, 0,26ha hoa màu, gãy đổ 375 cây cao su, tràm.

3. Tỉnh An Giang: theo Báo cáo nhanh số 56/BC-BCĐ ngày 14/9/2019 của VPTT BCĐ ứng phó BĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 13/9/2019 xảy ra sạt lở sông Hậu khu vực đầu cồn Vĩnh Trường, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, với chiều dài 70m, ăn sâu vào đất liền khoảng 05m ảnh hưởng đến 03 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp và có khả năng ảnh hưởng đến 08 hộ dân khác trong khu vực.
IV. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ; kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình bị hư hại sau lũ;

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ;
- Các tỉnh ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng thấp giữa biển Đông, gió mạnh trên vùng biển phía Nam để có biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền;

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu; chủ động lấy nước phục vụ sản xuất và cải tạo ruộng đồng, đồng thời cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản./.
	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.


	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 15/9/2019)

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	14/9
	469,98
	369,98
	116
	0
	475

	
	
	15/9
	469,76
	369,97
	108,60
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	14/9
	369,98
	199,20
	50
	5
	370

	
	
	15/9
	369,96
	199,12
	62,20
	5
	

	Lai Châu
	7h
	14/9
	286,62
	199,41
	590
	0
	295

	
	
	15/9
	286,22
	199,36
	499
	0
	

	Sơn La
	7h
	14/9
	199,24
	115,51
	405
	1.433
	209

	
	
	15/9
	199,21
	113,85
	641
	641
	

	Hòa Bình
	7h
	14/9
	98,08
	9,15
	1.470
	45
	110

	
	
	15/9
	98,76
	9,70
	1.763
	576
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/9
	114,47
	50,26
	813
	623
	115

	
	
	15/9
	114,61
	50,41
	622
	622
	

	Thác Bà
	7h
	14/9
	52,49
	20,91
	130
	0
	57

	
	
	15/9
	52,58
	20,92
	0
	0
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	0h00
	14/9
	322,4
	1.002

	
	0h00
	15/9
	321,15m
	429.65


2. Hồ chứa thủy điện khác:
2.1. Khu vực Tây Nguyên (70 hồ):
- Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): ĐăkR’Tih b1: 60/108; Đăk R’tih b2: 60/130
- Có 15 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 27/72; Đa Mbri: 14/36; Đăk Nông 2: 16/34; Đăk Ru: 10/12; Ia Grai 1: 186/215; Ia Grai 2: 93/137; Ia Grai 3: 120/160; Đrây Hlinh 1: 250/352; Đasiat: 21/29; Bảo Lộc: 125/161; Đăk Psi 2b: 10/30; Đại Nga: 18/46; Đăk Rung 1: 18/33; Đak Srông 3a: 210/330; Đak Srông 3B: 170/320
2.2. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.
2.3. Khu vực Bắc Bộ (84 hồ): Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 101/150; Thuận Hoà: 77/177; Nho Quế 1: 39/161; Nho Quế 3: 105/197; Bắc Mê: 159/470; Sông Bạc: 26/52; Sông Miện 5: 145/205; Sông Miện 5a: 154/205; Sông Miện 6: 140/220; Sông Miện: 150/180; Bảo Lâm 3: 65/177; Hồ Bốn: 20/35; Suối Chăn 2: 30/60
2.4. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Cần Đơn: 97/402; Srok Phu Miêng: 84/384
2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (22 hồ): Vận hành bình thường./.
Trưởng ca trực			Lê Đức Thành


Cán bộ trực 				Lê Đức Anh
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